
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012304004 Đặng Phương Anh 13.11.2003 Hải Dương
2 T012304008 Ngô Duy Anh 18.03.2003 Vĩnh Phúc
3 T012304012 Phạm Việt Anh 24.05.1992 Liên Bang Nga

4 T012304021 Đặng Đình Bách 19.01.1995 Hà Nội
5 T012304025 Đặng Gia Cường 31.08.1992 Bắc Ninh
6 T012304030 Hoàng Thị Chi 18.07.2002 Hà Nam

7 T012304034 Vũ Bá Du 20.07.2001 Thái Bình

8 T012304038 Phạm Tiến Dũng 28.09.1986 Thanh Hóa

9 T012304043 Chử Bình Dương 27.10.2001 Hòa Bình

10 T012304045 Lê Hải Dương 23.12.2001 Hà Nội
11 T012304048 Nguyễn Thanh Đạt 16.06.1991 Thái Bình

12 T012304052 Trần Ngọc Hải Đăng 10.09.1991 Nam Định
13 T012304058 Nguyễn Minh Đức 23.10.1998 Hưng Yên
14 T012304062 Trần Viết Đức 21.05.1998 Hà Tĩnh
15 T012304069 Nguyễn Tấn Hải 24.04.1990 Phú Yên

16 T012304075 Tạ Duy Công Hậu 08.07.2003 Hà Nội
17 T012304080 Phạm Trung Hiếu 13.11.2001 Hà Nội
18 T012304087 Nguyễn Anh Hoàng 07.01.2002 Gia Lai

19 T012304091 Lê Minh Hồng 15.10.1990 Hà Nội
20 T012304095 Nguyễn Tiến Huy 25.03.2003 Thái Bình

21 T012304101 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17.01.1997 Phú Thọ
22 T012304108 Hoàng Song Hương 10.11.2000 Lạng Sơn
23 T012304113 Nguyễn Phước Kiệt 19.10.1995 Hà Nam

24 T012304118 Đặng Kim Khánh 18.03.1997 Đà Nẵng
25 T012304122 Đoàn Minh Khuy 03.07.1989 Nam Định
26 T012304127 Bùi Hoàng Linh 29.08.1996 Phú Thọ
27 T012304132 Lê Khánh Linh 12.12.2003 Thanh Hóa

28 T012304149 Lê Thị Hồng Loan 11.01.1981 Hà Tĩnh
29 T012304154 Phạm Bá Luận 03.10.1998 Thái Bình

30 T012304159 Nguyễn Đức Mạnh 01.12.1999 Bắc Giang
31 T012304167 Nguyễn Phương Nam 10.09.1980 Hưng Yên
32 T012304173 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13.12.2003 Hà Nội
33 T012304178 Phạm Thị Thanh Nhàn 30.08.2001 Hải Phòng
34 T012304184 Nguyễn Văn Phú 30.10.2001 Bắc Ninh
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35 T012304186 Đăng Văn Phúc 24.11.1978 Thừa Thiên Huế
36 T012304192 Nguyễn Thế Quang 28.04.2003 Hà Nội
37 T012304201 Phạm Thái Sơn 13.03.1984 Quảng Ninh
38 T012304204 Trần Anh Tài 11.05.1984 Hải Phòng
39 T012304209 Nguyễn Văn Tiệp 19.03.1994 Thái Bình

40 T012304214 Hàn Anh Tuấn 04.10.1998 Thanh Hóa

41 T012304217 Phạm Hải Tuấn 14.04.2001 Phú Yên

42 T012304221 Lê Thanh Tùng 19.04.1998 Yên Bái

43 T012304230 Phạm Duy Thao 17.01.1996 Thái Bình

44 T012304234 Phan Thị Thảo 21.09.2001 Hà Nội
45 T012304238 Nguyễn Minh Thắng 20.04.1989 Thừa Thiên Huế
46 T012304243 Lê Văn Thuận 07.02.1978 Thanh Hóa

47 T012304249 Vũ Thanh Thương 16.04.1987 Tuyên Quang

48 T012304257 Trần Thu Trang 27.08.1989 Nam Định
49 T012304262 Nguyễn Tiến Trung 03.02.1991 Nghệ An
50 T012304270 Biện Văn Tuấn Vũ 29.10.1986 Hà Tĩnh
51 T012304271 Đinh Hải Vũ 27.01.1996 Hà Nội
52 T012304276 Nguyễn Vy 23.07.1999 Hà Nội
53 T012304285 Nguyễn Văn Bảo Nhân 03.10.1997 Quảng Trị
54 T012304286 Nguyễn Văn Toàn 07.10.1989 Hải Phòng

(Danh sách bao gồm: 54 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


